Tr­êng THCS Kim §Ýnh: Thêi kho¸ biÓu THỰC HIỆN TỪ TUẦN 19 - N¨m häc 2019 - 2020 (TỪ 30.12.2019 ĐẾN 02.01.2020)
                           Thứ Hai - khối 6,7,8,9 học sáng, chiều họp HĐ....Các thứ còn lại: khối 8.9 học sáng, khối 6.7 học chiều.
	
	9A-QUANG
	9B-AN
	8A-BÌNH
	8B-THOA
	7A-MÂY
	7B-HẢI
	7C-HÙNG
	6A-KHÁNH
	6B-VỸ
	6C-LƯƠNG

	hai
	Văn-l.Anh-P1
	TD - Quang
	Nhạc-Khánh
	Toán-Hùng-P3
	Văn-Hạnh-P4
	Sinh-Cường.PS
	GDCD-Thoa.P6
	Văn-Phúc.P5
	Tin-Toan.P2
	Lý-Mây - PL

	
	Văn-L.Anh-P1
	Toán-Thắng-P7
	TC.V-Hạnh-P2
	Nhạc-Khánh
	Anh-Thúy.P4
	Toán-Toan-P5
	Địa - Phúc-P6
	GDCD-Thoa.PS
	Toán-Bình.P3
	Sinh-Lương.PS

	
	TD-Quang
	Anh - Thúy
	Sinh-Lương.PS 
	Văn-L.Anh-P3
	Địa-Phúc-P4
	Văn-Hạnh-P5
	Sinh-Cường.P6
	Toán-Toan-P2
	Lý-Mây - PL
	Toán -Bình-P7

	
	Anh-Thúy-P1
	TC.T-Hùng-P7
	
	
	Nhạc-Khánh
	Địa -Phúc-P5
	Tin-Toan
	Lý-Mây - PL
	CN-Cường-P4
	Toán-Bình-PS

	
	                                                    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BA
	Văn - LAnh
	Văn - Hạnh
	Anh - Thúy
	GDCD - Thoa
	Tin - Toan
	Địa - Phúc
	Nhạc-Khánh
	Anh - Thúy
	GDCD - Thoa
	CN-Cường

	
	Văn - LAnh
	Văn - Hạnh
	GDCD - Thoa
	Lý - Mây
	Địa - Phúc
	TD - Quang
	Sinh - Cường
	Anh - Thúy
	Toán - Bình
	GDCD - Thoa

	
	Hóa- Cường
	Toán - Thắng
	Lý - Mây
	Anh - Thúy
	TD - Quang
	GDCD - Thoa
	Địa - Phúc
	CN-Cường
	Toán - Bình
	Anh - Thúy

	
	CN - An
	Sinh - Lương
	
	
	GDCD - Thoa
	Anh - Thúy
	TD - Quang
	
	
	

	
	Sinh - Lương
	CN - An
	
	
	
	
	
	
	
	

	TƯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Nghỉ tết dương lịch
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NĂM
	Địa - Phúc
	Văn - Hạnh
	Anh - Thúy
	Toán - Hùng
	Anh - Thúy
	Tin - Toan
	Sinh - Cường
	Văn - Phúc
	Văn - L.Anh
	Toán-Bình

	
	TC.T - Hùng
	Địa - Phúc
	Văn - Hạnh
	Anh - Thúy
	Tin - Toan
	Sinh - Cường
	Anh - Thúy
	Văn - Phúc
	Văn - L.Anh
	Sinh - Lương

	
	TC.V - Hoa
	Anh - Thúy
	TC.V-Hạnh
	Toán - Hùng
	Anh - Thúy
	SH - Hải
	Tin - Toan
	CN - Cường
	Sinh - Lương
	TD - Vỹ

	
	Anh - Thúy
	TC.V - Hoa
	SH - Bình
	SH - Thoa
	Sinh - Cường
	
	Anh - Thúy
	SH - Khánh
	SH - Vỹ
	SH - Lương

	
	SH - Quang
	SH - An
	
	
	SH - Mây
	
	SH - Hùng
	
	
	

	SÁU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SÁNG THỨ 6 SƠ KẾT HKI
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